
LUYỆN TẬP CHUNG: TRUNG BÌNH CỘNG, PHÉP NHÂN/CHIA VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ
SỐ, PHÉP NHÂN/CHIA VỚI SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ (PHẦN 2)

Họ và tên: ............................................................................ Lớp: .................

I. Phần trắc nghiệm (Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Tích của 1 506 và 37 là:
A. 52 682 B. 42 722 C. 45 522 D. 55 722

Câu 2: Giá trị của biểu thức 960 × 24 : 18 là:
A. 1 280 B. 1 150 C. 1 028 D. 1 032

Câu 3: Kết quả của phép tính 6 000 000 : 400 là:
A. 15 000 B. 1 500 C. 150 000 D. 150

Câu 4: Tuần 1 bán 505kg cam, tuần 2 bán nhiều hơn tuần 1 là 54kg. Trung bình mỗi ngày bán
được:
A. 72 kg B. 76 kg C. 68 kg D. 71 kg

Câu 5: Mua 25 quyển vở hết 300 000 đồng. Vậy mua 15 quyển vở cùng loại hết:
A. 120 000 đồng B. 180 000 đồng C. 240 000 đồng D. 200 000 đồng

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ trống: 4 tạ 5kg = .......... kg?
A. 45 B. 405 C. 4 500 D. 450

Câu 7: Một hình chữ nhật có diện tích 1 200 cm², chiều dài 40 cm. Chu vi hình đó là:
A. 140 cm B. 70 cm C. 100 cm D. 120 cm

Câu 8: Thương của phép chia 24 500 : 50 là một số có mấy chữ số?
A. 2 chữ số B. 3 chữ số C. 4 chữ số D. 5 chữ số

Câu 9: Giá trị của biểu thức 450 + 150 × 2 là:
A. 1 200 B. 600 C. 750 D. 900

Câu 10: Một cửa hàng có 2 tấn gạo, đã bán được 800kg. Số gạo còn lại là:
A. 1 200 kg B. 1 800 kg C. 1 400 kg D. 1 000 kg

Câu 11: Tìm x, biết x × 40 = 12 000. Giá trị của x là:
A. 30 B. 3 000 C. 300 D. 3

Câu 12: Kết quả phép nhân 125 × 80 là:
A. 1 000 B. 10 000 C. 100 000 D. 11 000

Câu 13: Số nào sau đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
A. 125 B. 360 C. 421 D. 111

Câu 14: Một hình vuông có chu vi 32cm. Diện tích hình vuông đó là:
A. 16 cm² B. 64 cm² C. 32 cm² D. 24 cm²

II. Phần tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính
4 125 × 23 15 600 : 40 82 104 : 32



Bài 2: Tìm x
a) x : 42 = 105 + 84 b) 125 × x = 5 000

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 125 × 67 × 8 = ..........................................................................................................

b) 45 × 128 − 45 × 28 = ................................................................................................

Bài 4: Giải bài toán
Một đội xe có 5 xe tải lớn, mỗi xe chở được 3 500kg gạo và 3 xe tải nhỏ, mỗi xe chở được 2 700kg gạo.
Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Giải bài toán
Căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m. Người ta lát nền bằng gạch hình vuông cạnh
30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín căn phòng đó?

Bài 6: Hình học
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 160m. Chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất
đó.

Diện tích = ? m²

Bài 7: Giải bài toán
Có 12 thùng dầu chứa tổng cộng 216 lít dầu. Hỏi nếu có 15 thùng dầu như thế thì chứa được bao nhiêu lít
dầu?

Bài 8: Giải bài toán
Trung bình cộng của hai số là 150. Biết số lớn hơn số bé 40 đơn vị. Tìm hai số đó.


